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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TN 

TỈNH TN 

 
Bản án số: 132/2021/HS-ST 

Ngày: 26-11-2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TN, TỈNH TN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Dung. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Minh Tâm. 

2. Ông Tr n T n  hát. 

- Thư ký phiên tòa: Bà    Thị Th   Tr ng,Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố TN, tỉnh TN. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tham gia 

phiên toà: Ông     u n   ng  inh, Kiểm sát vi n. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở T   án nh n d n thành phố TN, tỉnh 

TN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 113/2021/TLST-HS ngày 

13 tháng 10 năm 2021, theo Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số 

124/2021/QĐ  ST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo:   

1. N    n Th  M  V, sinh năm 1988 tại Gia Lai; Nơi đăng ký nh n khẩu 

thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường  , thị x   , tỉnh TN; 

Trình độ học v n: 07/12; Ngh  nghiệp: Nội tr ; Giới tính: N ; Quốc tịch:  iệt 

N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Ngu ễn Đức  , sinh năm 1952 

và bà Ngu ễn Thị Minh  , sinh năm 1963 (đ  chết);  h ng:  ô d nh và 02 con, 

lớn nh t sinh năm 2008, nh  nh t sinh năm 2020; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị 

cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. T  n Th  N  c H (t n gọi khác: Gái , sinh ngà  15/5/1978 tại TN; Nơi 

đăng ký nh n khẩu thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường  , 

thành phố TN, tỉnh TN; Trình độ học v n: 5/12; Ngh  nghiệp:  àm mướn; Giới 

tính: N ; Quốc tịch:  iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo:  h t; Con ông Tr n 

 ăn   (đ  chết  và bà Ngu ễn Thị Đ (đ  chết);    ch ng là Tr n Thanh H, sinh 

năm 1976 và 02 con, lớn nh t sinh năm 1997, nh  nh t sinh năm 2007; Ti n án, 

ti n sự: Không c ; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 
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3. N    n Th  H   N, sinh năm 1961 tại TN; Nơi đăng ký nh n khẩu 

thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường  , thành phố TN, tỉnh 

TN; Trình độ học v n: 9/12; Ngh  nghiệp: Nội tr ; Giới tính: N ; Quốc tịch: 

 iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo:  h t;  on ông Ngu ễn  hước T (đ  chết  

và bà Tr n Thị Ơ (đ  chết);    ch ng là Ngô Tu n K, sinh năm 1962 và 03 con, 

lớn nh t sinh năm 1984, nh  nh t sinh năm 1990; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị 

cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

4. L  Th  Th nh T (t n gọi khác: Bé B  , sinh năm 1976 tại TN; Nơi đăng 

ký nh n khẩu thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường  , thành 

phố TN, tỉnh TN; Trình độ học v n: 8/12; Ngh  nghiệp: Nội tr ; Giới tính: N ; 

Quốc tịch:  iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông      (đ  chết  

và bà    Thị M, sinh năm 1940;    ch ng là Ngu ễn Trí  , sinh năm 1969 và 

01 con, sinh năm 2007; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

5. H  Th  H, sinh năm 1982 tại Th nh    ; Nơi đăng ký nh n khẩu 

thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường  , thành phố TN, tỉnh 

TN; Trình độ học v n: 4/12; Ngh  nghiệp:  hụ h ; Giới tính: N ; Quốc tịch: 

 iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo:  h t;  on ông  à  ăn T, sinh năm 1958  

và bà    Thị  , sinh năm 1959;    ch ng là Ngu ễn  ăn T, sinh năm 1982 và 

02 con, lớn nh t sinh năm 2002, nh  nh t sinh năm 2007; Ti n án, ti n sự: 

Không c ; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

6. T  n Th  T (t n gọi khác: M o , sinh năm 1975 tại TN; Nơi đăng ký 

nh n khẩu thường trú và nơi cư trú hiện n  : Khu phố  ,  hường B, thành phố 

TN, tỉnh TN; Trình độ học v n: 5/12; Ngh  nghiệp: Th  h ; Giới tính: Nam; 

Quốc tịch:  iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo:  h t;  on ông Tr n Thế T (đ  

chết  và bà Trương Thị   (đ  chết);    v  là Tr n Thị Ngọc  , sinh năm 1973 

và 01 con, sinh năm 2002; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

7. N    n Th      X, sinh ngà  20/12/1974 tại TN; Nơi đăng ký nh n 

khẩu thường trú và nơi cư trú hiện n  :  p T, x  T, hu ện D, tỉnh TN; Trình độ 

học v n: Không biết ch ; Ngh  nghiệp:  àm mướn; Giới tính: N ; Quốc tịch: 

 iệt N m; D n tộc: Kinh; Tôn giáo:   o đài; Cha: Vô danh;    m  là bà 

Ngu ễn Thị   (đ  chết);    ch ng là     ăn M, sinh năm 1973 và 02 con, lớn 

nh t sinh năm 1993, nh  nh t sinh năm 1995; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị cáo 

tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

8. T  n Thớ  Q, sinh năm 1972 tại TN; Nơi đăng ký nh n khẩu thường trú 

và nơi cư trú hiện nay: Khu phố  ,  hường D, thành phố TN, tỉnh TN; Trình độ 

học v n: 02/12; Ngh  nghiệp: Th  h ; Giới tính: Nam; Quốc tịch:  iệt N m; 

D n tộc: Kinh; Tôn giáo: Thi n chú ; Con ông Tr n Thới   (đ  chết  và bà 
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Trương Thị   (đ  chết);    v  là   m Thị Kim  , sinh năm 1971 và 02 con, lớn 

nh t sinh năm 1995, nh  nh t sinh năm 2009; Ti n án, ti n sự: Không c ; Bị cáo 

tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

 úc 18 giờ 30 phút ngà  14/5/2021,  ông  n phường  , thành phố TN, 

tỉnh TN kiểm tr  phát hiện tại b i đ t trống thuộc hẻm số 25, đường T, khu phố 

X, phường  , thành phố TN, tỉnh TN, Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n Thị Ngọc  , 

Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Thanh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim 

X, Tr n Thới Q đ ng th m gi  đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh bửu thắng 

thu  bằng ti n. Thu gi  tại chiếu bạc: 40 lá bài t  , Ti n  iệt N m 5.865.000 

đ ng, 01 t m m nh, 01 b ng đ n. Thu tr n người Tr n Thế T: 220.000 đ ng, 

Ngu ễn Thị Kim   1.169.000 đ ng, Tr n Thới Q 850.000 đ ng.  

Quá trình đi u tr  chứng minh đư c: Khoảng 18 giờ ngà  14/5/2021, 

Ngu ễn Thị Mỹ   đến hẻm số 25, đường T, khu phố  , phường  , thành phố 

TN, tỉnh TN, để mời đám giỗ thì th   c  01 người th nh ni n (không biết họ t n, 

đị  chỉ  làm cái cho người khác th m gi  đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh 

bửu, n n vào th m gi  đặt cư c, đư c một lúc thì người th nh ni n nà  nghỉ 

chơi.  úc nà , V c  số ti n 1.100.000 đ ng n n đứng r  tiếp tục làm cái cho 

Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, 

Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q th m gi  đặt cư c. V qu  định số ti n đặt cư c 

mỗi ván từ 50.000 đ ng đến 100.000 đ ng. S ng bạc chơi đến 18 giờ 30 phút 

c ng ngà  thì bị  ông  n kiểm tr  phát hiện, V thu  150.000 đ ng, c n 950.000 

đ ng b  tại chiếu bạc. Nh ng người th m gi  đặt cư c cụ thể: 

Tr n Thị Ngọc   m ng theo số ti n 700.000 đ ng, Ngu ễn Thị  uệ N 

m ng theo số ti n 500.000 đ ng để th m gi  đánh bạc. B n đ u do 01 người 

th nh ni n làm cái, cả h i h n ti n đặt cư c đư c 07 ván thu  mỗi người 

350.000 đ ng thì nghỉ chơi.  úc V làm cái H và N tiếp tục h n ti n đặt chung 01 

tụ, mỗi người 50.000 đ ng, đặt cư c đư c ván thứ nh t h   ti n, ván thứ 2 đ ng 

chi  bài thì bị  ông  n kiểm tr  phát hiện. H c n 300.000 đ ng, N còn 100.000 

đ ng, b  tại chiếu bạc. 

   Thị Th nh T m ng theo số ti n 300.000 đ ng,  à Thị   m ng theo số 

ti n 300.000 đ ng để th m gi  đánh bạc lúc V làm cái, T và H h n ti n đặt 

chung 01 tụ, mỗi người 50.000 đ ng, đặt cư c đư c 02 ván, ván thứ nh t thu  

ti n, ván thứ 2 đ ng chi  bài thì bị  ông  n kiểm tr  phát hiện, T còn 200.000 

đ ng, H c n 200.000 đ ng, b  tại chiếu bạc. 

Tr n Thế T m ng theo số ti n 220.000 đ ng th m gi  đặt cư c lúc V làm 

cái, đặt cư c đư c 02 ván, ván thứ nh t đặt cư c 100.000 đ ng thắng cư c, ván 

thứ 2 đ ng chi  bài thì bị  ông  n kiểm tr  phát hiện, thu gi  tr n người củ  

Tường 220.000 đ ng. 

Ngu ễn Thị Kim   m ng theo 1.469.000 đ ng để th m gi  đánh bạc. B n 

đ u do 01 người th nh ni n làm cái, X đặt cư c đư c 05 ván thu  hết 250.000 
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đ ng thì nghỉ chơi. Đến lúc V làm cái X đặt cư c đư c 02 ván, ván thứ nh t h   

ti n, ván thứ 2 đặt cư c 50.000 đ ng đ ng chi  bài thì bị  ông  n kiểm tr  phát 

hiện, thu gi  tr n người củ  X 1169.000 đ ng. 

Tr n Thới Q m ng theo 1.000.000 đ ng để th m gi  đánh bạc. B n đ u do 

01 người th nh ni n làm cái, Q h n ti n với 01 người n m (không biết họ t n, 

đị  chỉ  đặt cư c 02 ván thu  hết 100.000 đ ng thì nghỉ chơi. Đến lúc V làm cái 

Q đặt ké nhà cái 50.000 đ ng thì bị  ông  n kiểm tr  phát hiện, thu gi  tr n 

người củ  Q 850.000 đ ng. 

Quá trình đi u tr  các bị c n thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải v  hành vi 

phạm tội củ  mình; phạm tội l n đ u và thuộc trường h p ít nghi m trọng.  

Kết quả thu gi  và xử lý v t chứng: Đ  chu ển chi cục thi hành án d n sự 

thành phố TN 01 b ng đ n, 01 t m chiếu, 40 lá bài t   và 01 g i ni m phong c  

mộc d u củ   h ng kỹ thu t hình sự  ông  n tỉnh TN, ch  ký và t n Giám định 

vi n  hạm Ngọc  h u b n trong c  8.104.000 đ ng. 

   k  bi n tài sản:  hong t   số ti n 10.000.000 đ ng trong thẻ tiết kiệm 

c  kỳ hạn số 341.671.749 củ  Tr n Thị Ngọc   mở tại Ng n hàng tH mại  ổ 

ph n Á  h u-chi nhánh TN. Đối với Tr n Thế T,    Thị Th nh T, Ngu ễn Thị 

 uệ N có tài sản là qu  n sử dụng đ t nhưng đ  thế ch p ng n hàng, các bị cáo 

khác không c  tài sản n n không tiến hành k  bi n.  

* Tại Bản cáo trạng số 113/CT-VKSTPTN ngày 11/10/2021 củ   iện kiểm 

sát nhân dân thành phố TN, tỉnh TN tru  tố các bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n 

Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, 

Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q v  tội "Đánh bạc" theo qu  định tại khoản 1 

Đi u 321 Bộ lu t  ình sự. 

* Tại phi n t  , đại diện  iện kiểm sát nh n d n thành phố TN, tỉnh TN 

trình bà  bản lu n tội đối với các bị cáo, gi  nguyên quyết định như cáo trạng đ  

truy tố và đ  nghị  ội đ ng xét xử: 

Tu  n bố các bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ 

N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q 

phạm tội "Đánh bạc" theo qu  định tại khoản 1 Đi u 321 Bộ lu t  ình sự.  

 ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 65 củ  Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ   từ 09 tháng t  đến 12 tháng t  nhưng 

cho hưởng án treo. Thời gi n thử thách 01 năm 06 tháng đến 02 năm.  

 ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51; Đi u 65 củ  Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt các bị cáo Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị 

Thanh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q, mỗi bị cáo từ 

06 tháng t  đến 09 tháng t  nhưng cho hưởng án treo. Thời gi n thử thách 01 

năm đến 01 năm 06 tháng.  

Miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 
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 ủ  b  lệnh phong t   tài khoản củ   ơ qu n  ảnh sát đi u tr   ông  n 

thành phố TN v  việc phong t   số ti n 10.000.000 đ ng trong thẻ tiết kiệm c  

kỳ hạn số 341.671.749 củ  Tr n Thị Ngọc   mở tại Ng n hàng tH mại  ổ ph n 

Á Châu-chi nhánh TN. 

   xử lý v t chứng:  ăn cứ Đi u 46, 47 củ  Bộ lu t  ình sự, Đi u 106 củ  

Bộ lu t Tố tụng hình sự: Tịch thu ti u hủ  01 b ng đ n, 01 t m chiếu, 40 lá bài 

tây; Tịch thu sung vào ng n sách nhà nước số ti n đánh bạc là 8.104.000 đ ng. 

*  ác bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N, Lê 

Thị Thanh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q không tự 

bào ch  , không tr nh lu n. 

*  ời n i s u c ng củ  các bị cáo:  ác bị cáo ăn năn, hối cải, c m kết s u 

nà  s  không b o giờ th m gi  đánh bạc n   và xin  ội đ ng xét xử xem xét 

giảm nh  hình phạt cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]    hành vi, qu ết định tố tụng củ   ơ qu n đi u tr   ông  n thành phố 

TN, Đi u tr  vi n,  iện kiểm sát nh n d n thành phố TN, Kiểm sát vi n: Trong 

quá trình đi u tr , tru  tố đ  thực hiện đúng v  thẩm qu  n, trình tự, thủ tục qu  

định củ  Bộ lu t Tố tụng hình sự.  ác bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại v  

hành vi, qu ết định củ   ơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do 

đ , các hành vi, qu ết định tố tụng củ   ơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng đ  thực hiện đ u h p pháp. 

[2]    hành vi củ  bị cáo: Quá trình đi u tr , tru  tố và xét xử tại phi n t   

các bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị 

Thanh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q đ  thừ  nh n 

toàn bộ hành vi phạm tội củ  mình.  ời kh i nh n củ  các bị cáo ph  h p với lời 

kh i củ  người chứng kiến và các tài liệu, chứng cứ khác đ  đư c thu th p c  

trong h  sơ vụ án, có cơ sở xác định:  

Nhằm mục đích thu l i b t chính, ngà  14/5/2021, tại khu phố  , phường 

Y, thành phố TN, tỉnh TN, Ngu ễn Thị Mỹ   đứng r  làm cái cho Tr n Thị 

Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, Ngu ễn 

Thị Kim  , Tr n Thới Q cùng th m gi  đánh bạc bằng hình thức đánh bài binh 

bửu thắng thu  bằng ti n thì bị kiểm tr  phát hiện. Thu gi  số ti n sử dụng vào 

mục đích đánh bạc là 8.104.000 đ ng.  ác bị cáo đ u c  đủ năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. Do đ , c  đủ căn cứ xác định các bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Tr n 

Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, 

Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q đ  phạm tội  Đánh bạc”, tội phạm và hình 
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phạt đư c qu  định tại khoản 1 Đi u 321 củ  Bộ lu t  ình sự. Như v  ,  áo 

trạng củ   iện kiểm sát nh n d n thành phố TN, tỉnh TN tru  tố các bị cáo là 

đúng người, đúng tội, c  căn cứ pháp lu t n n c n ch p nh n. 

[3]  ành vi củ  các bị cáo là ngu  hiểm cho x  hội, đ  x m phạm trực tiếp 

đến tr t tự quản lý hành chính, tr t tự công cộng, ảnh hưởng nếp sống văn minh 

củ  x  hội và là tệ nạn củ  x  hội n n phải chịu trách nhiệm hình sự.  

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  ác bị cáo không c  tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

[5] Tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự:  ác bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , 

Tr n Thị Ngọc  , Ngu ễn Thị  uệ N,    Thị Th nh T,  à Thị  , Tr n Thế T, 

Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q đ u thành khẩn kh i báo, ăn năn hối cải; phạm 

tội l n đ u và thuộc trường h p ít nghi m trọng n n đư c hưởng các tình tiết 

giảm nh  trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm i, s khoản 1 Đi u 51 củ  Bộ lu t 

 ình sự.  

 i ng bị cáo    Thị Th nh T c  ch  là ông     u n đư c tặng thưởng 

Huân cH Q công hạng b  năm 1984,  u n cH kháng chiến hạng nh t năm 1995, 

Huân cH độc l p hạng b  năm 2001 và c  m  là bà    Thị Mỹ đư c tặng thưởng 

Huân cH kháng chiến hạng nh t năm 1984; bị cáo Tr n Thị Ngọc   c  ch  là 

Tr n  ăn  H đư c tặng thưởng Huân cH kháng chiến hạng nh t năm 1983 và c  

ông nội là cụ Tr n  ăn Gi i đư c Tổ Quốc ghi công liệt s . Do đ , các bị cáo 

Thảo, H đư c hưởng tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự qu  định tại khoản 2 

Đi u 51 củ  Bộ lu t  ình sự. 

[6]    đánh giá nh n thân, v i tr  củ  từng bị cáo và qu ết định hình phạt:  

Các bị cáo đ u c  nh n th n tốt, c  nơi cư trú r  ràng và đ u không c  ti n 

án, ti n sự.  ét v i tr  bị cáo V là người đứng r  làm cái cho các bị cáo khác 

th m gi  đánh bạc n n phải chịu mức hình phạt c o hơn so với các bị cáo khác. 

  i tr  các bị cáo H, N, T, H, Tường, X, Q là ng ng nh u. Số ti n đánh bạc 

thắng thu  mỗi ván củ  các bị cáo không lớn từ 50.000 đ ng đến 100.000 đ ng. 

Sau khi xem xét v i tr , tính ch t, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng 

nặng và giảm nh  trách nhiệm hình sự củ  các bị cáo,  ội đ ng xét xử xét th   

không c n thiết phải cách l  các bị cáo r  kh i đời sống x  hội c ng đ  đủ tác 

dụng cải tạo, răn đe, giáo dục đối với các bị cáo và ph ng ngừ  tội phạm chung, 

 ội đ ng xét xử qu ết định hình phạt đối với các bị cáo như s u:  

6.1. Đối với bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , bị cáo đ  d ng số ti n 1.100.000 

đ ng để đứng r  làm cái cho các bị cáo khác th m gi  đánh bạc, bị cáo c  nơi cư 

trú r  ràng, c  nh n th n tốt, c  02 tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự, không 

c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đ , căn cứ Đi u 65 Bộ lu t  ình 

sự, Nghị qu ết 02/2018/NQ- ĐT  ngà  15-5-2018 củ   ội đ ng thẩm phán 
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T   án nh n d n tối c o, bị cáo V c  đủ đi u kiện để đư c hưởng án treo n n 

cho bị cáo hưởng án treo và  n định thời gi n thử thách theo qu  định pháp lu t. 

   hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt ti n đối 

với bị cáo. 

6.2. Đối với các bị cáo Ngu ễn Thị  uệ N d ng số ti n 500.000 đ ng để 

đánh bạc,  à Thị   d ng số ti n 300.000 đ ng để đánh bạc, Tr n Thế T d ng số 

ti n 220.000 đ ng để đánh bạc, Ngu ễn Thị Kim   d ng số ti n 1.469.000 đ ng 

để đánh bạc, Tr n Thới Q d ng số ti n 1.000.000 đ ng để đánh bạc:  ét th   

các bị cáo đ u c  nơi cư trú r  ràng, c  nh n th n tốt, c  02 tình tiết giảm nh  

trách nhiệm hình sự, không c  tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đ , 

căn cứ Đi u 65 Bộ lu t  ình sự, Nghị qu ết 02/2018/NQ- ĐT  ngà  15-5-

2018 củ   ội đ ng thẩm phán T   án nh n d n tối c o, các bị cáo Nh n, H, 

Tường,  u ến, Q c  đủ đi u kiện để đư c hưởng án treo n n cho các bị cáo 

hưởng án treo và  n định thời gi n thử thách theo qu  định pháp lu t. 

   hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt ti n đối 

với các bị cáo Nh n, H, Tường,  u ến, Q. 

6.3. Đối với các bị cáo    Thị Th nh T d ng số ti n 300.000 đ ng để đánh 

bạc, Tr n Thị Ngọc   d ng số ti n 700.000 đ ng để đánh bạc, các bị cáo c  nơi 

cư trú r  ràng, c  nh n th n tốt, c  nhi u tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự 

tại khoản 1 và khoản 2 Đi u 51 củ  Bộ lu t  ình sự, không c  tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự n n  ội đ ng xét xử xét th   áp dụng hình phạt cải tạo 

không gi m gi  đối với các bị cáo Thảo, H là ph  h p. Do bị cáo Thảo làm nội 

tr , bị cáo H làm mướn không c  thu nh p ổn định n n miễn kh u trừ thu nh p 

cho các bị cáo. 

   hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt ti n đối 

với các bị cáo Thảo, H. 

[7]  ủ  b  lệnh phong t   tài khoản số 06/  ngà  09/9/2021 củ   ơ qu n 

 ảnh sát đi u tr   ông  n thành phố TN v  việc phong t   số ti n 10.000.000 

đ ng trong thẻ tiết kiệm c  kỳ hạn số 341.671.749 củ  Tr n Thị Ngọc   mở tại 

Ngân hàng tH mại  ổ ph n Á  h u-chi nhánh TN. 

[8]    xử lý v t chứng: Áp dụng Đi u 46, 47 Bộ lu t  ình sự, Đi u 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự 

Đối với 01 b ng đ n, 01 t m chiếu, 40 lá bài t   là công cụ d ng vào việc 

phạm tội, không c n giá trị sử dụng n n c n tịch thu, ti u hủ . 

Đối với số ti n 8.104.000 đ ng là số ti n mà các bị cáo d ng để đánh bạc 

n n c n tịch thu sung vào ng n sách nhà nước. 

[9] Đối với người th nh ni n làm cái cho người khác th m gi  đánh bạc 

bằng hình thức đánh bài binh bửu trước khi Ngu ễn Thị Mỹ   làm cái và người 
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thanh niên mà Tr n Thới Q h n ti n để đánh bạc, do không biết họ t n, đị  chỉ 

n n không làm việc đư c,  ơ qu n  ảnh sát đi u tr   ông  n thành phố TN tiếp 

tục đi u tr  làm r  xử lý s u. 

Đối với  h n  ăn Kh nh chỉ đứng xem, không th m gi  đánh bạc n n 

không xem xét xử lý. 

[10]  ét th   đ  nghị củ  đại diện  iện Kiểm sát nh n d n thành phố TN 

ph  h p nh n định củ   ội đ ng xét xử n n ch p nh n.  i ng đối với mức hình 

phạt áp dụng đối với các bị cáo Thảo, H:  ị đại diện  iện Kiểm sát nh n d n 

thành phố TN đ  nghị mỗi bị cáo từ 06 tháng t  đến 09 tháng t  nhưng cho 

hưởng án treo. Tu  nhi n,  ội đ ng xét xử xét th   các bị cáo Thảo, H đư c 

hưởng 02 tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Đi u 51 và c n 

đư c hưởng th m tình tiết giảm nh  trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Đi u 51 Bộ 

lu t n n áp dụng hình phạt cải tạo không gi m gi  đối với các bị cáo Thảo, H là 

đ  đủ tác dụng cải tạo, giáo dục đối với các bị cáo. 

[11]    án phí sơ thẩm:  ác bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

qu  định pháp lu t. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tu  n bố các bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Ngu ễn Thị  uệ N,  à Thị  , 

Tr n Thế T, Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q,    Thị Thanh T, Tr n Thị Ngọc 

H phạm tội  Đánh bạc”. 

1.1.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ   09 tháng t  nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gi n thử thách là 01 (Một  năm 06 (Sáu  tháng tính từ ngà  tu  n án 

sơ thẩm. 

Gi o bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ   cho Ủ  b n nh n d n phường HT, thị x  
HT, tỉnh TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong thời gi n thử thách bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ   th   đổi nơi cư trú phải 
thực hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 

1.2.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Ngu ễn Thị  uệ N 06 tháng t  nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gi n thử thách là 01 (Một  năm tính từ ngà  tu  n án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo Ngu ễn Thị  uệ N cho Ủ  b n nh n d n Phường Y, thành phố 
TN, tỉnh TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 
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Trong thời gi n thử thách bị cáo Ngu ễn Thị  uệ N th   đổi nơi cư trú 
phải thực hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 

1.3.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo  à Thị   06 tháng t  nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gi n thử thách là 01 (Một  năm tính từ ngà  tu  n án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo  à Thị   cho Ủ  b n nh n d n  hường Y, thành phố TN, tỉnh 
TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong thời gi n thử thách bị cáo  à Thị   th   đổi nơi cư trú phải thực 
hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 

1.4.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Tr n Thế T 06 tháng t  nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gi n thử thách là 01 (Một  năm tính từ ngà  tu  n án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo Tr n Thế T cho Ủ  b n nh n d n  hường B, thành phố TN, 
tỉnh TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong thời gi n thử thách bị cáo Tr n Thế T th   đổi nơi cư trú phải thực 
hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 

1.5.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Ngu ễn Thị Kim   06 tháng t  nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gi n thử thách là 01 (Một  năm tính từ ngà  tu  n án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo Ngu ễn Thị Kim   cho Ủ  b n nh n d n x  T, hu ện D, tỉnh 
TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong thời gi n thử thách bị cáo Ngu ễn Thị Kim   th   đổi nơi cư trú 
phải thực hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 
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1.6.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1 Đi u 51, Đi u 65 Bộ lu t 

 ình sự:  ử phạt bị cáo Tr n Thới Q 06 tháng t  nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 01 (Một) năm tính từ ngà  tu  n án sơ thẩm. 

Gi o bị cáo Tr n Thới Q cho Ủ  b n nh n d n  hường D, thành phố TN, 
tỉnh TN giám sát, giáo dục trong thời gi n thử thách. 

Trong thời gi n thử thách bị cáo Tr n Thới Q th   đổi nơi cư trú phải thực 
hiện theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự. 

Trong thời gi n thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm ngh   vụ 

theo qu  định củ   u t thi hành án hình sự 02 l n trở l n, thì T   án c  thể qu ết 

định buộc người đư c hưởng án treo phải ch p hành hình phạt t  củ  Bản án cho 

hưởng án treo theo qu  định tại Khoản 5 Đi u 65 Bộ lu t hình sự. 

1.7.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 36 

Bộ lu t  ình sự:  ử phạt bị cáo    Thị Th nh T 09 ( hín  tháng cải tạo không 

gi m gi . 

Gi o bị cáo    Thị Th nh T cho Ủ  b n nh n d n  hường  , thành phố 

TN để giám sát, giáo dục. Gi  đình bị cáo    Thị Th nh T c  trách nhiệm phối 

h p với Ủ  b n nh n d n  hường   trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Thời hạn cải tạo không gi m gi  đư c tính từ ngà  Ủ  b n nh n d n 

 hường  , thành phố TN nh n đư c qu ết định thi hành án và bản s o bản án. 

Trường h p bị cáo    Thị Th nh T chu ển đi nơi khác, thì Ủ  b n nh n 

dân  hường   c  trách nhiệm thông báo ng   cho T   án đ  r  qu ết định thi 

hành án kèm theo h  sơ củ  bị cáo để T   án làm thủ tục c n thiết gi o cho cơ 

qu n, tổ chức nơi bị cáo chu ển đến tiếp tục giám sát, giáo dục. 

Người bị kết án cải tạo không gi m gi  phải thực hiện nh ng ngh   vụ qu  

định tại  u t Thi hành án hình sự. 

Miễn kh u trừ thu nh p hàng tháng cho bị cáo    Thị Th nh T. 

1.8.  ăn cứ khoản 1 Đi u 321; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Đi u 51, Đi u 36 

Bộ lu t  ình sự:  ử phạt bị cáo Tr n Thị Ngọc   09 ( hín  tháng cải tạo không 

gi m gi . 

Gi o bị cáo Tr n Thị Ngọc   cho Ủ  b n nh n dân  hường  , thành phố 

TN để giám sát, giáo dục. Gi  đình bị cáo Tr n Thị Ngọc   c  trách nhiệm phối 

h p với Ủ  b n nh n d n  hường   trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Thời hạn cải tạo không gi m gi  đư c tính từ ngà  Ủ  b n nh n d n 

 hường  , thành phố TN nh n đư c qu ết định thi hành án và bản s o bản án. 

Trường h p bị cáo Tr n Thị Ngọc   chu ển đi nơi khác, thì Ủ  b n nh n 

dân  hường   c  trách nhiệm thông báo ng   cho T   án đ  r  qu ết định thi 

hành án k m theo h  sơ củ  bị cáo để T   án làm thủ tục c n thiết gi o cho cơ 

qu n, tổ chức nơi bị cáo chu ển đến tiếp tục giám sát, giáo dục. 
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Người bị kết án cải tạo không gi m gi  phải thực hiện nh ng ngh   vụ qu  

định tại  u t Thi hành án hình sự. 

Miễn kh u trừ thu nh p hàng tháng cho bị cáo Tr n Thị Ngọc H. 

[2]  ủ  b  lệnh phong t   tài khoản số 06/  ngà  09/9/2021 củ   ơ qu n 

 ảnh sát đi u tr   ông  n thành phố TN v  việc phong t   số ti n 10.000.000 

đ ng trong thẻ tiết kiệm c  kỳ hạn số 341.671.749 củ  Tr n Thị Ngọc   mở tại 

Ngân hàng tH mại  ổ ph n Á  h u-chi nhánh TN. 

[3]    xử lý v t chứng:  ăn cứ Đi u 46, 47 Bộ lu t  ình sự, Đi u 106 Bộ 

lu t Tố tụng hình sự:  

Tịch thu ti u hủ  01 b ng đ n, 01 t m chiếu, 40 lá bài t  . 

Tịch thu sung vào ng n sách nhà nước số ti n đánh bạc 8.104.000 đ ng 

(Tám triệu một trăm lẻ bốn nghìn đ ng  đư c đựng trong g i ni m phong c  

mộc d u củ   h ng kỹ thu t hình sự  ông  n tỉnh TN, ch  ký và t n Giám định 

vi n  hạm Ngọc  h u. 

Tình trạng, đặc điểm v t chứng theo bi n bản gi o nh n v t chứng ngà  

22/10/2021 đ  đư c  ơ qu n  ảnh sát đi u tr   ông  n thành phố TN chu ển 

đến  hi cục Thi hành án d n sự thành phố TN, tỉnh TN. 

[3]    án phí hình sự sơ thẩm:  ăn cứ Đi u 136 củ  Bộ lu t Tố tụng hình 

sự; Đi u 23 củ  Nghị qu ết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016:  

 ác bị cáo Ngu ễn Thị Mỹ  , Ngu ễn Thị  uệ N,  à Thị  , Tr n Thế T, 

Ngu ễn Thị Kim  , Tr n Thới Q,    Thị Th nh T, Tr n Thị Ngọc   mỗi bị cáo 

phải chịu 200.000 đ ng (  i trăm nghìn đ ng  án phí hình sự sơ thẩm. 

[4]    qu  n kháng cáo:  ác bị cáo c  qu  n kháng cáo đối với bản án củ  

T   án c p sơ thẩm trong hạn 15 ngà  kể từ ngà  tu  n án. 

[5] Trường h p bản án đư c thi hành theo qu  định tại Đi u 2  u t Thi hành 

án d n sự thì người đư c thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự c  

qu  n th   thu n thi hành án, qu  n   u c u thi hành án, tự ngu ện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qu  định tại các Đi u 6, 7 và 9  u t Thi hành 

hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đư c thực hiện theo qu  định tại Đi u 30 

 u t thi hành án d n sự. 

Nơi nhận:                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
- ụ GĐKT.T NDT  ( ụ 1 ;                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- T ND c p c o tại T .  M 

-  KSND c p c o tại T .  M 

- T ND tỉnh TN ( h ng KTN   

- VKSND TPTN; 

- Nhà tạm gi   ông  n T TN; 

-  h ng    06  ông  n tỉnh TN; 

- CC THADS TPTN; 

- THAHS            Đặn  Th  N  c D n  
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-  h ng  ý lịch Sở Tư pháp tỉnh TN 

- Bị cáo; 

- Nh ng người TGTT khác;   
-  ưu h  sơ;                                                                                


